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Phụ lục X 

CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Mẫu số 01.BC: Báo cáo tình hình đăng ký tàu cá  

Mẫu số 02.BC: Sổ quản lý kỹ thuật tàu cá  

Mẫu số 03.BC: Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá/tàu kiểm ngư  

Mẫu số 04.BC: Báo cáo tình hình đăng kiểm tàu cá/tàu kiểm ngư theo định kỳ, đột 

xuất 

Mẫu số 05.BC: Báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán tàu cá theo định kỳ, đột 

xuất. 
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Mẫu số 01.BC 

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÀU CÁ 
 

SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc 

            …………, ngày…..tháng…năm 20… 
 

   

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÀU CÁ THÁNG ........  

TT Nhóm tàu 
Tổng 

số tàu 

Số lượng tàu cá theo nghề Tổng số  

tàu cá đã đăng ký 

(đến thời điểm báo cáo) 

Ghi chú Kéo Vây  Rê Câu Chụp Hậu cần Khác 

1 Lmax < 6m               
 

  

2 

Lmax từ 6  ÷ < 

12m             

  

    

3 

Lmax từ 12 ÷ < 

15m             

  

    

4 

Lmax từ 15 ÷ < 

20m             

  

    

5 

Lmax từ 20 ÷ < 

24m             

  

    

6 

Lmax từ 24 ÷ < 

30m             

  

 
  

7 Lmax ≥ 30m                     

Tổng cộng               
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Người lập                                                            Thủ trưởng đơn vị 

                                                                      (ký tên, đóng dấu) 
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       Mẫu số 02.BC 

MẪU SỔ QUẢN LÝ KỸ THUẬT TÀU CÁ/TÀU KIỂM NGƯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

SỔ QUẢN LÝ KỸ THUẬT 

 TÀU CÁ/TÀU KIỂM NGƯ 

 
CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ........................... 
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QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG SỔ 
 

- Sổ quản lý kỹ thuật tàu cá/tàu kiểm ngư này được lập trên cơ sở hồ 

sơ kỹ thuật của tàu, các trang thiết bị lắp đặt trên tàu và kết quả giám 

sát kỹ thuật của Đăng kiểm tàu cá trong đóng mới, lần đầu. Các 

thông số kỹ thuật thoả mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tàu 

cá và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. 

- Trạng thái kỹ thuật của tàu theo chu kỳ phải được Đăng kiểm viên 

xác nhận vào sổ này. 

- Sổ quản lý kỹ thuật tàu cá/tàu kiểm ngư dùng để theo dõi suốt đời 

mỗi con tàu. Những thay đổi (nếu có) của tàu và các trang thiết bị 

lắp đặt trên tàu phải được Đăng kiểm tàu cá kiểm tra, xác nhận cho 

đến khi tàu không còn được sử dụng (giải bản, mất tích). 

- Sổ quản lý kỹ thuật tàu cá/tàu kiểm ngư phải được lưu giữ tại Cơ 

sở đăng kiểm; khi tàu cá thay đổi nơi đăng kiểm, phải được Cơ sở 

đăng kiểm trước đó trích lục và xác nhận, chuyển các thông tin về 

tàu cho chủ tàu để cập nhập vào sổ quản lý kỹ thuật của đơn vị đăng 

kiểm mới. 

 

…………………………, ngày..…...tháng……..năm…….. 

ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

 

TÀU SỐ 01 

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TÀU 

Tên tàu:…………………… ; Số đăng ký: ...........................;  

Năm và nơi đóng: .................... ....................................................; 

Nơi đăng ký: …………………………………………….………… 

Chủ tàu: ……………………………………………………………;  

Địa chỉ: ……………………………………………………………. 

Cấp tàu: …………................ Nghề khai thác:……………...... 

Kích thước  Lmax, m:.............;  Bmax, 

m:.......... ;  

D, m:.............. 

 LTK,  m:.............   BTK, 

m:........... ;  

d,. m:.............. 

Mạn khô  f, m: .................... Tổng dung tích (GT): ………... 

Vật liệu thân tàu: ……`……… Hệ thống kết cấu: ……………… 

Số lượng máy chính: ........ Tổng công suất (KW): .................. 

Ký hiệu Số máy Công suất 

(KW) 
Số vòng 

quay (v/ph) 

Năm, nơi 

chế tạo 
     
     
     

Hộp số: 

Ký hiệu Tỷ số truyền (tiến, lùi) Nơi, năm chế tạo 

   

   

   

Chân vịt: 

Kiểu Vật 

liệu 

ncv  

(v/ph) 

D (m) H/D Z 0 m  

(kg) 
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II. CÁC TRANG THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRÊN TÀU 

 

1. Tên thiết bị: ........................ 

Ký hiệu:.................................. 

Công suất (KW): ..................... 

Đặc điểm và các thông số khác 

................................................. 

................................................ 

................................................ 

Nơi, năm sản xuất:...................... 

Số:............................................. 

Công dụng: ............................... 

..................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

2. Tên thiết bị: ........................ 

Ký hiệu:.................................. 

Công suất (KW): ..................... 

Đặc điểm và các thông số khác 

.................................................. 

................................................ 

................................................. 

Nơi, năm sản xuất:...................... 

Số:............................................. 

Công dụng: ............................... 

..................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

3. Tên thiết bị: ........................ 

Ký hiệu:.................................. 

Công suất (KW): ..................... 

Đặc điểm và các thông số khác 

.................................................. 

................................................ 

............................................... 

Nơi, năm sản xuất:...................... 

Số:............................................. 

Công dụng: ............................... 

..................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

4. Tên thiết bị: ........................ 

Ký hiệu:.................................. 

Công suất (KW): ..................... 

Đặc điểm và các thông số khác 

.................................................. 

................................................ 

................................................. 

Nơi, năm sản xuất:...................... 

Số:............................................. 

Công dụng: ............................... 

..................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

...................................................... 

5. Tên thiết bị: ........................ 

Ký hiệu:.................................. 

Công suất (KW): ..................... 

Đặc điểm và các thông số khác 

.................................................. 

................................................ 

................................................. 

Nơi, năm sản xuất:...................... 

Số:............................................. 

Công dụng: ............................... 

..................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

...................................................... 

6. Tên thiết bị: ........................ 

Ký hiệu:.................................. 

Công suất (KW): ..................... 

Đặc điểm và các thông số khác 

.................................................. 

................................................ 

................................................. 

Nơi, năm sản xuất:...................... 

Số:............................................. 

Công dụng: ............................... 

..................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

...................................................... 

7. Tên thiết bị: ........................ 

Ký hiệu:.................................. 

Công suất (KW): ..................... 

Đặc điểm và các thông số khác 

.................................................. 

................................................ 

................................................. 

Nơi, năm sản xuất:...................... 

Số:............................................. 

Công dụng: ............................... 

..................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

...................................................... 

 

Ngày ......tháng ..... năm ........ 

                           ĐĂNG KIỂM VIÊN 
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III. CÁC THAY ĐỔI THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TÀU VÀ 

CÁC TRANG THIẾT BỊ TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC 
 

NGÀY THÁNG NỘI DUNG THAY ĐỔI XÁC NHẬN CỦA ĐKV 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

IV. CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI 

 

............................................................................................................ 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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CHU KỲ KIỂM TRA 

KHI CẤP SỔ CỦA PHƯƠNG TIỆN 
STT LOẠI HÌNH 

KIỂM TRA 

NGÀY THÁNG 

KIỂM TRA 

TRẠNG THÁI 

KỸ THUẬT 

HẠN HOẠT 

ĐỘNG 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Số đăng ký:……………………………………………………………… 

Nơi đăng ký:…………………………………………………………… 

Chủ tàu:………………………………………………………………… 

Nơi thường trú:………………………………………………………… 

Nơi đăng kiểm:……………………………………………………. 

                  ……ngày…...tháng…..năm….. 

             ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ  

 
 
 

Số đăng ký:……………………………………………………………… 

Nơi đăng ký:…………………………………………………………… 

Chủ tàu:………………………………………………………………… 

Nơi thường trú:………………………………………………………… 

Nơi đăng kiểm:……………………………………………………. 

                  ……ngày…...tháng…..năm….. 

             ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ  

 
 
 
 

Số đăng ký:………………………………………………………… 

Nơi đăng ký:……………………………………………………… 

Chủ tàu:…………………………………………………………… 

Nơi thường trú:…………………………………………………… 

Nơi đăng kiểm:………………………………………………. 

                  ……ngày…...tháng…..năm….. 

                 ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ  
 
 
 
 
 
 
 

V. CHỦ SỞ HỮU 

 

Số đăng ký:……………………………………………………………… 

Nơi đăng ký:…………………………………………………………… 

Chủ tàu:………………………………………………………………… 

Nơi thường trú:………………………………………………………… 

Nơi đăng kiểm:……………………………………………………. 

                  ……ngày…...tháng…..năm….. 

             ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ  

 
 

 

 

 

VI. THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU 

 
 

Số đăng ký:……………………………………………………………… 

Nơi đăng ký:…………………………………………………………… 

Chủ tàu:………………………………………………………………… 

Nơi thường trú:………………………………………………………… 

Nơi đăng kiểm:……………………………………………………. 

                  ……ngày…...tháng…..năm….. 

             ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ  
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                          Mẫu số 03.BC 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TÀU CÁ/TÀU KIỂM NGƯ 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Số: ......... 
 

......., ngày ...... tháng ....... năm…….. 
        BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TÀU CÁ/TÀU KIỂM NGƯ 

THEO THÁNG/QUÝ/NĂM 

TT 

Tên/ 

Ký 
hiệu 

thiết 

kế 

Loại/ 
năm 

thiết kế 

Các thông số chính của tàu 

Tên/địa chỉ 
chủ sử dụng 

thiết kế 

Tên/địa 
chỉ cơ sở 

thiết kế 

Chiều dài 

tàu,  

Lmax (m) 

Chiều 

rộng tàu, 

Bmax (m) 

Chiều cao 

mạn,D (m) 

Vật liệu 

thân tàu 

Ký hiệu/công suất 

máy chính (KW) 

Số lượng  

máy (chiếc) 

Công 

dụng 

(nghề) 

I Tàu cá 

1 ....           

II Tàu kiểm ngư 

 ...           
 ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

(ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04.BC 
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ/TÀU KIỂM NGƯ THEO THÁNG/QUÝ/NĂM 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ...........,ngày….tháng….năm 20… 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ/TÀU KIỂM NGƯ THEO THÁNG/QUÝ/NĂM   
 

TT Nhóm tàu 

Tổng số 

tàu 

phải 

đăng 

kiểm  

  

Số tàu theo  

vật liệu vỏ 

Tổng số tàu cá đã đăng kiểm 

(đến thời điểm báo cáo) 

Gỗ 

  

Thép  

  

FRP 

  

Số tàu đóng mới/ 

lần đầu 
Hàng năm Trên đà Định kỳ Cải hoán(*) 

Gỗ Thép  FRP Gỗ Thép  FRP Gỗ Thép  FRP Gỗ Thép  FRP Gỗ Thép  FRP 

I Tàu cá 

1 Lmax < 12m                      
     

2 

Lmax từ 12 ÷ < 

15m                        

     

3 

Lmax từ 15 ÷ < 

20m                        

     

4 

Lmax từ 20 ÷ < 

24m                        

     

5 

Lmax từ 24 ÷ < 

30m                        

     

6 Lmax từ ≥ 30m                          
     

II Tàu kiểm ngư 

2 Lmax < 12m               
     

... ............               
     

Tổng Cộng                    

Người lập                            Thủ trưởng cơ sở đăng kiểm tàu cá 

                                  (Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: (*) Đính kèm chi tiết hình thức cải hoán.
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Mẫu số 05.BC 

MẪU BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ 

 
CƠ SỞ ĐÓNG TÀU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              …………, ngày ….. tháng …. năm… 

 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ 

 

Tên cơ sở: ..................................................................................................... 

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Giấy phép kinh doanh số: ............................................................................. 

Báo cáo về tình hình đóng mới, cải hoán, sửa chữa tàu cá như sau: 

1. Về cơ cấu tổ chức  

2. Cơ sở vật chất, đội ngũ lao động 

a) Cơ sở vật chất (sơ đồ cơ sở chế tạo, văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà 

kho) 

b) Trang thiết bị cần thiết liên quan đến sản xuất, các thiết bị đo và kiểm tra 

và tình trạng hoạt động của chúng 

c) Danh sách các nhân viên kỹ thuật, cán bộ giám sát và người lao động (trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ, chương trình đào tạo đã tham gia, các chứng chỉ đã được 

cấp). 

3. Danh sách tàu cá đóng mới, cải hoán, sửa chữa trong năm 

(ghi cụ thể tên chủ tàu, số đăng ký (nếu có), vật liệu đóng, các thông số cơ 

bản, công suất máy chính của mỗi tàu) 

a) Đóng mới 

b) Cải hoán: Sửa vỏ, thay máy, chuyển đổi nghề (từ nghề... sang nghề ...), 

thay đổi vùng hoạt động (từ cấp ... sang cấp...). 

c) Sửa chữa: Hàng năm, trên đà, định kỳ, sửa chữa khác (ghi cụ thể). 

4. Các công việc do nhà thầu phụ thực hiện và danh sách các nhà thầu 

phụ. 

5. Kiến nghị, đề xuất.  

                     ......, ngày ...  tháng ....  năm.... 

                      ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

                      (ký tên, đóng dấu) 
 
 

Chú thích: Các mục 1 và 2, chỉ báo cáo khi có sự thay đổi so với khi đăng ký công nhận cơ sở 

đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá hoặc thay đổi so với báo cáo trước đó. 


